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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em có thái độ học tập tích cực, chuẩn bị bài đầy đủ và 
tham gia hoạt động của lớp, trường. Em thân thiện, hợp 
tác với bạn bè và lễ phép với thầy cô. Cô khen tinh thần 
học tập của em. Cô mong em sắp xếp thời gian để đi 
học đúng giờ hơn, giữ nề nếp tốt cho bản thân và lớp.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 2  Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

 Mức 2 Động từ; Danh từ; MRVT Đoàn kết  Mức 2 Bài toán giải bằng ba bước tính

 Mức 2 Bài văn kể chuyện. Luyện tập thao tác liên tưởng  Mức 2 Ôn tập biểu thức số

 Mức 2 Kể về một hoạt động. Thảo luận về một tình huống  Mức 2 Biểu thức có chứa chữ

Em có ý thức học tập tốt, đọc được văn bản và hiểu nội dung cơ bản. 
Em làm bài tập về vốn từ “đoàn kết” đạt yêu cầu. Cô khen sự cố gắng 
và tiến bộ của em. Cô gợi ý em luyện thêm cách diễn đạt câu, sử dụng 
từ nối để bài viết liền mạch hơn.

Em đã có cố gắng trong học tập môn Toán, làm được bài khi cô 
hướng dẫn và từng bước hiểu cách làm các dạng toán rút về đơn vị, 
ba bước tính, biểu thức số và biểu thức có chứa chữ. Cô khen tinh 
thần kiên trì và sự hợp tác của em trong giờ học. Cô gợi ý em tập 
đọc đề nhiều lần, tự gạch chân từ khóa trước khi hỏi cô để dần rèn 
thói quen tự suy nghĩ và tự tin hơn khi làm bài.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA (4,5)

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước/không khí

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Không khí: Thành phần và tính chất

Em hứng thú với nature programme và documentary, đặc biệt là các 
bài học về rainforest. Em biết phân biệt reptiles và mammals dựa vào 
đặc điểm như fur. Trong giờ học, em luôn tập trung và tham gia trò 
chơi. Em cần luyện nghe kỹ hơn để phản xạ nhanh hơn.

 Mức 2 Vùng Nam Bộ: Dân cư và hoạt động sản xuất

 Mức 2 Vùng Nam Bộ: Một số nét văn hoá và truyền thống cách 
mạng

 Mức 3 Thành phố Hồ Chí Minh 

Mức 3 Vận dụng T Tốt Em đã nhớ được các nội dung chính về một số nét văn hoá, truyền 
thống cách mạng cũng như nội dung về gió, bão. Em có ý thức 
chuẩn bị bài và hợp tác với bạn trong giờ học. Cô khen sự tiến bộ 
của em. Cô gợi ý em nên đọc thêm sách, tranh ảnh hoặc hỏi cô khi 
chưa hiểu để bài học ngày càng chắc chắn hơn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng


